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MÔN HÓA HỌC - KHỐI 10

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
	TỔNG SỐ CÂU
	Tổng thời gian

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	Số ý TL
	Thời gian
	Số ý TL
	Thời gian
	Số ý TL
	Thời gian
	Số ý TL
	Thời gian
	chTL
	

	1
	Xác định hai nguyên tố cùng nhóm thuộc hai chu kì liên tiếp
	4
	3.00
	1
	1.00
	1
	1.75
	0
	0.00
	1
	6

	2
	Xác định tên kim loại dựa vào phản ứng với nước hoặc axit
	2
	2.00
	2
	2.00
	2
	3.00
	2
	4.00
	1
	11

	3
	Hình thành liên kết ion
	2
	1.50
	4
	4.00
	2
	3.00
	0
	0.00
	1
	9

	4
	Xác định số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất
	3
	2.25
	1
	1.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	1
	3

	5
	Bài toán về hợp chất khí với hidro hoặc oxit cao nhất
	3
	2.25
	2
	2.00
	1
	1.50
	0
	0.00
	1
	6

	6
	Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng (e) 
	2
	1.50
	2
	2.00
	2
	3.00
	2
	4.00
	1
	11

	Tổng 
	16
	12.50
	12
	12.00
	8
	12.25
	4
	8.00
	6
	45

	Tỉ lệ 
	40.00%
	30.00%
	20.00%
	10.00%
	
	100%

	Tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	
	10
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MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2020-2021
MÔN HÓA HỌC - KHỐI 10

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	Xác định hai nguyên tố cùng nhóm thuộc hai chu kì liên tiếp
	Nhận biết:
- Xác định đúng biểu thức tính dựa vào dữ liệu
- Giải chính xác hệ phương trình
Thông hiểu:
- Xác định đúng tên các nguyên tố dựa vào giá trị Z.
Vận dụng:
- Xác định vị trí (chu kì, nhóm) của các nguyên tố
	4
	1
	1
	0

	2
	Xác định tên kim loại dựa vào phản ứng với nước hoặc axit
	Nhận biết:

- Tính toán được số mol
 ban đầu
- Tính được số mol các chất trong phản ứng
Thông hiểu:

- Tìm được phân tử khối kim loại cần tìm.
- Xác định chính xác tên kim loại
Vận dụng:

- Viết được phương trình phản ứng xảy ra 
Vận dụng cao
- Tìm các số liệu theo yêu cầu liên quan đến phản ứng nối tiếp.
	2
	2
	2
	2

	3
	Hình thành liên kết ion
	Nhận biết:

- Viết được quá trình hình thành liên kết ion 

Thông hiểu:

- Xác định đúng quá trình hình thành ion
Vận dụng:
- Viết hoàn chỉnh phương trình phân tử
	2
	4
	2
	0

	4
	Xác định số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất
	 Nhận biết:

- Xác định chính xác số oxi hóa của nguyên tố trong hợp chất với oxi, hidro
Thông hiểu:

- Xác định chính xác số oxi hóa của nguyên tố trong hợp chất muối.
	3
	1
	0
	0

	5
	Bài toán về hợp chất khí với hidro hoặc oxit cao nhất
	Nhận biết:
- Xác định đúng CT hợp chất khí với Hidro hoặc oxit cao nhất
- Xác định CT hợp chất khi đã biết nguyên tố
Thông hiểu:
- Tái hiện đúng công thức tính % nguyên tố trong hợp chất
- Tìm được giá trị của M.
Vận dụng:
- Xác định đúng tên nguyên tố dựa vào M
	3
	2
	1
	0

	6
	Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng (e)
	Nhận biết:

- Xác định đúng số oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa
Thông hiểu:
*Phương trình loại 1:

- Viết đúng quá trình khử, quá trình oxi hóa
- Xác định hệ số thích hợp 
Vận dụng:

*Phương trình loại 2 (môi trường):

- Viết đúng quá trình khử, quá trình oxi hóa
- Xác định hệ số thích hợp 
Vận dụng cao
- Hoàn thành chính xác phương trình đã cho.
	2
	2
	2
	2


	
Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn

(đã ký)


Trần Thị Huyền Trang
	
	Tổ trưởng chuyên môn
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Đặng Lê Họa My


Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.
